Bài tập ôn tập cuối tuần lớp 2: Tuần 25
Họ và tên:.........................                                
Lớp 2...                 

I. TOÁN:

Bài 1: Tìm x:

X  x 3  =  12              2  x  X  = 18                X + 4  = 20           

 X - 3  = 18             32 - X = 4

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2: Có 20 bông hoa được cắm đều vào 4 bình hoa. Hỏi mỗi bình hoa có mấy bông hoa?
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Bài 3: Có 36 viên bi chia đều cho các bạn, mỗi bạn được 4 viên. Hỏi có mấy bạn được nhận bi?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Bài 4: Mỗi ngôi sao có 5 cánh. Hỏi 4 ngôi sao như thế có bao nhiêu cánh?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Bài 5: Số?
a)               : 4                    : 3                                                  x 2                 : 4               


b)               x 8                   : 4                                             : 4                  x 3

Bài 6: Tô màu một phần tư của các hình bên?


                                                                                                                                                                                                                              

II. TIẾNG VIỆT:
 1. Chọn chữ đã cho trong ngoặc đơn để điền vào chỗ chấm.

- (xao, sao)        ……  nhãng      ;      ……….  động

- (xâu, sâu)        ……  kim           ;    ………..   bọ

- (xát, sát)          …….. sao          ;      xay    ………..

- (su, xu)              quả su …….    ;   đồng  …………

- (sung, xung)       ……. sức         ;    ………..  phong

2. Điền tiếp vào chỗ chấm 5 con thú em biết?

a) Những loài thú dữ:…………………………………………………………………

b) Những loài thú hiền lành: …………………………………………………………

c) Những loài thú có hình dáng to: ……………………………………………………

3. Tìm 5 từ ngữ có tiếng “thuỷ”:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

4. Tìm 5 từ chỉ hoạt động, tính chất bắt đầu bằng “x”

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

5. Nối tên con thú với đặc điểm của nó?

	hổ
	
	hiền lành

	nai
	
	hung dữ

	cáo
	
	nhanh nhẹn

	gấu
	
	ranh mãnh

	sóc
	
	khoẻ nhất các loài thú

	vượn
	
	hay đá hậu

	voi
	
	thường hay hú

	ngựa
	
	béo và dữ tợn
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